ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2022 - 2023

MÔN: VẬT LÍ – KHỐI 12

Thời gian: 50 phút

(40 câu trắc nghiệm)
	Mã đề: 132


Họ và tên : ………………………….. Số báo danh : ……………………….
         Cho biết: hằng số Plăng h = 6,625.10-34 J.s; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10-19 C; tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s; 1u = 931,5 MeV/c2; 1 eV = 1,6.10-19J; 1 MeV = 1,6.10-13J; khối lượng của electron là me = 9,1.10-31kg ; số Avogadro NA= 6,02.1023 hạt/mol.
Câu 1: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Nguồn sáng đơn sắc có bước sóng 0,45 μm. Khoảng vân giao thoa trên màn bằng

A. 0,6 mm.
B. 0,9 mm.
C. 0,5 mm.
D. 0,2 mm.
Câu 2: Chùm tia X phát ra từ một ống tia X có tần số lớn nhất là 4.1018 Hz. Bỏ qua động năng các êlectron khi bứt ra khỏi catôt. Hiệu điện thế giữa anôt và catôt của ống tia X là

A. 16,563 kV.
B. 10,408 kV.
C. 6,038 kV.
D. 26,645 kV.
Câu 3: Hãy chỉ ra câu sai. Trong một phản ứng hạt nhân có định luật bảo toàn

A. điện tích.
B. năng lượng toàn phần.

C. khối lượng.
D. động lượng.
Câu 4: Giới hạn quang điện của một kim loại là 0,5 m. Công thoát của êlectron khỏi kim loại này là

A. 3,975 eV.
B. 3,975.10-19 J.
C. 3,975.10-18 J.
D. 3,975.10-20 J.
Câu 5: Trong sự phát quang, thời gian phát quang:

A. Là khoảng thời gian từ lúc bắt đầu kích thích đến lúc ngừng kích thích

B. Luôn giống nhau với mọi chất phát quang

C. Là khoảng thời gian từ lúc ngừng kích thích đến lúc ngừng phát quang

D. Là khoảng thời gian từ lúc bắt đầu kích thích đến lúc ngừng phát quang
Câu 6: Theo thuyết tương đối, một êlectron có động năng bằng hai lần năng lượng nghỉ của nó thì êlectron này chuyển động với tốc độ bằng

A. 2,75.108 m/s
B. 2,82.108 m/s
C. 1,67.108 m/s
D. 2,24.108 m/s
Câu 7: Xét phản ứng: D + D → X + n + 3,074 MeV. Khối lượng đơteri cần thiết để thu được năng lượng bằng năng lượng khi đốt cháy 1,5 kg than (cho năng suất toả nhiệt của than là 3.107 J/kg) là

A. 0,608 mg.
B. 0,405 mg.
C. 0,203 mg.
D. 0,810 mg.
Câu 8: Theo quan điểm của thuyết lượng tử, phát biểu nào sai?

A. Chùm ánh sáng là một dòng hạt, mỗi hạt là một phôtôn mang năng lượng.

B. Các phôtôn có năng lượng bằng nhau vì chúng lan truyền với vận tốc bằng nhau.

C. Khi ánh sáng truyền đi, các phôtôn ánh sáng không đổi, không phụ thuộc vào khoảng cách đến nguồn sáng.

D. Cường độ chùm sáng tỉ lệ thuận với số phôtôn trong chùm.
Câu 9: Một ống Rơnghen phát ra tia X có bước sóng ngắn nhất là 1,875.10-10 m . Để tăng độ cứng của tia X nghĩa là để giảm bước sóng của nó, người ta cho hiệu điện thế giữa hai cực của ống tăng thêm ∆U = 3300 V. Tính bước sóng ngắn nhất của tia X do ống phát ra khi đó.

A. 1,25.10-10 m
B. 2,25.10-10 m
C. 1,625.10-10 m
D. 6,25.10-10 m
Câu 10: Theo các tiên đề của Borh về cấu tạo nguyên tử, khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng [image: image2.png]


sang trạng thái dừng có năng lượng [image: image4.png]


 thấp hơn thì phát ra một photon có năng lượng

A. [image: image6.png]



B. [image: image8.png]



C. [image: image10.png]



D. [image: image12.png]



Câu 11: Biết khối lượng của proton, nơtron và hạt nhân 
[image: image13.wmf]C
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lần lượt là 1,0073u; 1,0087u và 12u. Năng lượng liên kết của hạt nhân 
[image: image14.wmf]C
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có giá trị bằng

A. 7,45 MeV.
B. 44,71 MeV.
C. 89,42 MeV.
D. 94,87 MeV.
Câu 12: Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị của khối lượng?

A. kg.
B. MeV/c.
C. MeV/c2.
D. u.
Câu 13: Ở trạng thái dừng, nguyên tử:

A. Không bức xạ và không hấp thụ năng lượng.

B. Không bức xạ nhưng có thể hấp thụ năng lượng.

C. Không hấp thụ nhưng có thể bức xạ năng lượng.

D. Vẫn có thể hấp thụ và bức xạ năng lượng.
Câu 14: Theo định nghĩa về đơn vị khối lượng nguyên tử thì 1u bằng

A. khối lượng của một hạt nhân nguyên tử cacbon 
[image: image15.wmf]C

12

6



B. 1/12 khối lượng của đồng vị nguyên tử Oxi

C. khối lượng của một nguyên tử hiđrô 
[image: image16.wmf]H
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D. 1/12 khối lượng của đồng vị 
[image: image17.wmf]C
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Câu 15: Sự phát quang của vật nào dưới đây là quang - phát quang:

A. Tia lửa điện
B. Hồ quang
C. Ngọn đuốc
D. Đèn ống
Câu 16: Khi êlectrôn trong nguyên tử hiđrô chuyển từ quĩ đạo dừng có năng lượng Em  = - 0,85eV  sang quĩ đạo dừng có năng lượng  En = - 3,4 eV  thì nguyên tử phát bức xạ điện từ có bước sóng

A. 0,487 μm.
B. 0,434 μm.
C. 0,468 μm.
D. 0,653 μm.
Câu 17: Cho phản ứng hạt nhân: 
[image: image18.wmf]231420

111210

NaHHeNe

+®+

. Lấy khối lượng các hạt nhân 
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 lần lượt là 22,9837u; 19,9869u; 4,0015u; 1,0073u. Chọn câu đúng: Phản ứng này

A. Tỏa năng lượng 2,4219 MeV.
B. Thu năng lượng 3,4524 MeV.

C. Tỏa năng lượng 3,4524 MeV.
D. Thu năng lượng 2,4219 MeV.
Câu 18: Giới hạn quang điện của mỗi kim loại là

A. Bước sóng ngắn nhất của bức xạ chiếu vào kim loại đó mà gây ra được hiện tượng quang điện.

B. Công lớn nhất dùng để bứt electron ra khỏi bề mặt kim loại đó.

C. Công nhỏ nhất dùng để bứt electron ra khỏi bề mặt kim loại đó.

D. Bước sóng dài nhất của bức xạ chiếu vào kim loại đó mà gây ra được hiện tượng quang điện.
Câu 19: Một bức xạ điện từ có tần số f = 5.1020 Hz. Năng lượng của phôton ứng với bức xạ đó là bao nhiêu ?

A. 2,07 eV
B. 20,7 MeV
C. 3,3125.10–15 J
D. 2,07 MeV
Câu 20: Phát biểu nào sau đây là sai. Lực hạt nhân

A. là loại lực mạnh nhất trong các loại lực đã biết hiện nay.

B. chỉ phát huy tác dụng trong phạm vi kích thước hạt nhân.

C. là lực hút rất mạnh nên có cùng bản chất với lực hấp dẫn nhưng khác bản chất với lực tĩnh điện.

D. không phụ thuộc vào điện tích.
Câu 21: Khi nói về phản ứng hạt nhân, phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Tổng động năng của các hạt trước và sau phản ứng hạt nhân luôn được bảo toàn.

B. Tất cả các phản ứng hạt nhân đều thu năng lượng.

C. Tổng khối lượng nghỉ (tĩnh) của các hạt trước và sau phản ứng hạt nhân luôn được bảo toàn.

D. Năng lượng toàn phần trong phản ứng hạt nhân luôn được bảo toàn.
Câu 22: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về phản ứng hạt nhân?

A. Phản ứng hạt nhân kích thích là quá trình các hạt nhân tương tác với nhau và tạo ra các hạt nhân khác.

B. Phản ứng hạt nhân có điểm giống phản ứng hóa học là bảo toàn nguyên tố và bảo toàn khối lượng nghỉ.

C. Phản ứng hạt nhân là tất cả các quá trình biến đổi của các hạt nhân.

D. Phản ứng hạt nhân tự phát là quá trình tự phân rã của một hạt nhân không bền thành một hạt nhân khác.
Câu 23: Mẫu nguyên tử Bohr khác mẫu nguyên tử Rutherford  ở điểm nào dưới đây:

A. Hình dạng quỹ đạo của các electron

B. Mô hình nguyên tử có hạt nhân

C. Lực tương tác giữa electron và hạt nhân nguyên tử

D. Trạng thái có năng lượng ổn định
Câu 24: Tính chất nào sau đây không phải là tính chất của tia X?

A. Xuyên qua lớp chì dày cỡ cm.
B. Tạo ra hiện tượng quang điện.

C. Có khả năng hủy diệt tế bào.
D. Làm ion hóa chất khí.
Câu 25: Hiện tượng giao thoa chứng tỏ rằng

A. Ánh sáng là sóng điện từ.
B. Ánh sáng có bản chất sóng.

C. Ánh sáng có thể bị tán sắc.
D. Ánh sáng là sóng ngang.
Câu 26: Hiện tượng giao thoa ánh sáng chỉ quan sát được khi hai nguồn ánh sáng là hai nguồn

A. Cùng màu sắc
B. Kết hợp

C. Đơn sắc
D. Cùng cường độ sáng
Câu 27: Một laze có công suất phát sáng là 3 mW. Chùm sáng phát ra có đường kính 1 mm. Cường độ của chùm sáng là

A. 2,65.103 W/m2
B. 0,66.103 W/m2
C. 5,31.103 W/m2
D. 3,82.103 W/m2
Câu 28: Phát biểu nào sau đây nói về đặc điểm và ứng dụng của tia X là đúng?

A. Không đi qua được lớp chì dày cỡ mm, nên chì được dùng làm màn chắn bảo vệ trong kĩ thuật dùng tia X.

B. Chỉ gây ra hiện tượng quang điện cho các tế bào quang điện có catốt làm bằng kim loại kiềm.

C. Không tác dụng lên kính ảnh, không làm hỏng cuộn phim ảnh khi chúng chiếu vào.

D. Có tác dụng nhiệt mạnh, có thể dùng để sấy khô hoặc sưởi ấm.
Câu 29: Ánh sáng phát quang của một chất có bước sóng 400 nm. Để chất này phát quang thì ánh sáng kích thích phải:

A. có bước sóng 0,6 [image: image24.png]um




B. là ánh sáng đỏ

C. là tia hồng ngoại
D. là tia tử ngoại
Câu 30: Trong nguyên tử hiđrô, bán kính Bo là r0 = 5,3.10-11 m. Bán kính quỹ đạo dừng O là

A. 47,7.10-11m.
B. 21,2.10-11m.
C. 84,8.10-11m.
D. 132,5.10-11m.
Câu 31: Hãy sắp xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần của các sóng điện từ sau:

A. Tia hồng ngoại, ánh sáng thấy được, tia tử ngoại.

B. Ánh sáng thấy được, tia hồng ngoại, tia tử ngoại.

C. Tia hồng ngoại, tia tử ngoại, ánh sáng thấy được.

D. Tia tử ngoại, tia hồng ngoại, ánh sáng thấy được.
Câu 32: Các mức năng lượng của các trạng thái dừng của nguyên tử hiđrô được xác định bằng biểu thức  
[image: image25.wmf]2
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Nguyên tử đang ở trạng thái kích thích thứ nhất. Kích thích nguyên tử để bán kính quỹ đạo electron tăng 9 lần. Tỉ số giữa bước sóng hồng ngoại lớn nhất và bước sóng nhìn thấy nhỏ nhất mà nguyên tử có thể phát ra bằng

A. 32/7.
B. 32/5.
C. 200/11.
D. 8/3.
Câu 33: Phát biểu nào sau đây là đúng? Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng:

A. electron liên kết được giải phóng thành electron dẫn khi chất bán dẫn được chiếu bằng bức xạ thích hợp.

B. electron bị bắn ra khỏi kim loại khi kim loại bị đốt nóng.

C. điện trở của vật dẫn kim loại tăng lên khi chiếu ánh sáng vào kim loại.

D. bứt electron ra khỏi bề mặt kim loại khi chiếu vào kim loại ánh sáng có bước sóng thích hợp.
Câu 34: Chọn trả lời đúng. Kí hiệu của hai hạt nhân, hạt X có một protôn và hai nơtron; hạt Y có 3 prôtôn và 4 nơtron.

A. 
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C. 
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D. 
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Câu 35: Khối lượng nguyên tử của hạt nhân cacbon 
[image: image30.wmf]C
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 bằng

A. 7u
B. 6u
C. 14u
D. 8u
Câu 36: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về hiện tượng quang điện?

A. Hiện tượng quang điện là hiện tượng electron bị bứt ra khỏi kim loại khi nó bị nung nóng.

B. Hiện tượng quang điện là hiện tượng electron bị bứt ra khỏi kim loại khi đặt tấm kim loại vào một điện trường mạnh.

C. Hiện tượng quang điện là hiện tượng electron bị bứt ra khỏi kim loại khi chiếu vào kim loại một ánh sáng thích hợp.

D. Hiện tượng quang điện là hiện tượng electron bị bứt ra khỏi kim loại khi nhúng tấm kim loại vào một dung dịch.
Câu 37: Tổng hợp hạt nhân heli 
[image: image31.wmf]4
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 từ phản ứng hạt nhân 
[image: image32.wmf]174
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. Mỗi phản ứng trên tỏa năng lượng 17,3 MeV. Năng lượng tỏa ra khi tổng hợp được 2g heli là

A. 1,3.1024 MeV.
B. 2,6.1024 MeV.
C. 5,2.1024 MeV.
D. 2,4.1024 MeV.
Câu 38: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về hạt nhân nguyên tử ?

A. Hạt nhân có nguyên tử số Z thì chứa Z prôtôn

B. Số nơtron N bằng hiệu số khối A và số prôtôn Z.

C. Hạt nhân trung hòa về điện.

D. Số nuclôn bằng số khối A của hạt nhân.
Câu 39: Pin quang điện là nguồn điện trong đó:

A. Một quang điện trở, trở thành máy phát điện khi được chiếu sáng

B. Một tế bào quang điện được dùng làm máy phát điện

C. Quang năng được trực tiếp biến đổi thành điện năng

D. Năng lượng mặt trời được biến đổi trực tiếp thành điện năng
Câu 40: Trong công nghiệp, laser dùng để khoan, cắt, tôi ... chính xác trên kim loại là do:

A. Cường độ lớn, tần số cao
B. Tính đơn sắc, kết hợp cao

C. Cường độ lớn, tính định hướng cao
D. Tính kết hợp, tính định hướng cao
-----------------------------------------------
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Thời gian: 50 phút

(40 câu trắc nghiệm)
	Mã đề: 209


Họ và tên : ………………………….. Số báo danh : ……………………….
         Cho biết: hằng số Plăng h = 6,625.10-34 J.s; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10-19 C; tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s; 1u = 931,5 MeV/c2; 1 eV = 1,6.10-19J; 1 MeV = 1,6.10-13J; khối lượng của electron là me = 9,1.10-31kg ; số Avogadro NA= 6,02.1023 hạt/mol.

Câu 1: Hiện tượng giao thoa chứng tỏ rằng

A. Ánh sáng là sóng điện từ.
B. Ánh sáng là sóng ngang.

C. Ánh sáng có bản chất sóng.
D. Ánh sáng có thể bị tán sắc.
Câu 2: Sự phát quang của vật nào dưới đây là quang - phát quang:

A. Ngọn đuốc
B. Tia lửa điện
C. Đèn ống
D. Hồ quang
Câu 3: Hãy chỉ ra câu sai. Trong một phản ứng hạt nhân có định luật bảo toàn

A. khối lượng.
B. năng lượng toàn phần.

C. điện tích.
D. động lượng.
Câu 4: Giới hạn quang điện của mỗi kim loại là

A. Công nhỏ nhất dùng để bứt electron ra khỏi bề mặt kim loại đó.

B. Bước sóng ngắn nhất của bức xạ chiếu vào kim loại đó mà gây ra được hiện tượng quang điện.

C. Bước sóng dài nhất của bức xạ chiếu vào kim loại đó mà gây ra được hiện tượng quang điện.

D. Công lớn nhất dùng để bứt electron ra khỏi bề mặt kim loại đó.
Câu 5: Phát biểu nào sau đây là sai. Lực hạt nhân

A. là loại lực mạnh nhất trong các loại lực đã biết hiện nay.

B. không phụ thuộc vào điện tích.

C. là lực hút rất mạnh nên có cùng bản chất với lực hấp dẫn nhưng khác bản chất với lực tĩnh điện.

D. chỉ phát huy tác dụng trong phạm vi kích thước hạt nhân.
Câu 6: Xét phản ứng: D + D → X + n + 3,074 MeV. Khối lượng đơteri cần thiết để thu được năng lượng bằng năng lượng khi đốt cháy 1,5 kg than (cho năng suất toả nhiệt của than là 3.107 J/kg) là

A. 0,608 mg.
B. 0,405 mg.
C. 0,203 mg.
D. 0,810 mg.
Câu 7: Chùm tia X phát ra từ một ống tia X có tần số lớn nhất là 4.1018 Hz. Bỏ qua động năng các êlectron khi bứt ra khỏi catôt. Hiệu điện thế giữa anôt và catôt của ống tia X là

A. 10,408 kV.
B. 16,563 kV.
C. 6,038 kV.
D. 26,645 kV.
Câu 8: Một ống Rơnghen phát ra tia X có bước sóng ngắn nhất là 1,875.10-10 m . Để tăng độ cứng của tia X nghĩa là để giảm bước sóng của nó, người ta cho hiệu điện thế giữa hai cực của ống tăng thêm ∆U = 3300 V. Tính bước sóng ngắn nhất của tia X do ống phát ra khi đó.

A. 1,25.10-10 m
B. 2,25.10-10 m
C. 1,625.10-10 m
D. 6,25.10-10 m
Câu 9: Chọn trả lời đúng. Kí hiệu của hai hạt nhân, hạt X có một protôn và hai nơtron; hạt Y có 3 prôtôn và 4 nơtron.

A. 
[image: image33.wmf]Y

;

X

4

3

2

1


B. 
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Câu 10: Khối lượng nguyên tử của hạt nhân cacbon 
[image: image37.wmf]C
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 bằng

A. 6u
B. 8u
C. 14u
D. 7u
Câu 11: Trong nguyên tử hiđrô, bán kính Bo là r0 = 5,3.10-11 m. Bán kính quỹ đạo dừng O là

A. 47,7.10-11m.
B. 21,2.10-11m.
C. 84,8.10-11m.
D. 132,5.10-11m.
Câu 12: Ở trạng thái dừng, nguyên tử:

A. Không bức xạ và không hấp thụ năng lượng.

B. Không bức xạ nhưng có thể hấp thụ năng lượng.

C. Không hấp thụ nhưng có thể bức xạ năng lượng.

D. Vẫn có thể hấp thụ và bức xạ năng lượng.
Câu 13: Theo định nghĩa về đơn vị khối lượng nguyên tử thì 1u bằng

A. khối lượng của một hạt nhân nguyên tử cacbon 
[image: image38.wmf]C
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B. 1/12 khối lượng của đồng vị nguyên tử Oxi

C. khối lượng của một nguyên tử hiđrô 
[image: image39.wmf]H

1

1



D. 1/12 khối lượng của đồng vị 
[image: image40.wmf]C
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Câu 14: Theo thuyết tương đối, một êlectron có động năng bằng hai lần năng lượng nghỉ của nó thì êlectron này chuyển động với tốc độ bằng

A. 2,75.108 m/s
B. 2,82.108 m/s
C. 1,67.108 m/s
D. 2,24.108 m/s
Câu 15: Cho phản ứng hạt nhân: 
[image: image41.wmf]231420
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 lần lượt là 22,9837u; 19,9869u; 4,0015u; 1,0073u. Chọn câu đúng: Phản ứng này

A. Thu năng lượng 2,4219 MeV.
B. Tỏa năng lượng 3,4524 MeV.

C. Thu năng lượng 3,4524 MeV.
D. Tỏa năng lượng 2,4219 MeV.
Câu 16: Một laze có công suất phát sáng là 3 mW. Chùm sáng phát ra có đường kính 1 mm. Cường độ của chùm sáng là

A. 0,66.103 W/m2
B. 2,65.103 W/m2
C. 5,31.103 W/m2
D. 3,82.103 W/m2
Câu 17: Phát biểu nào sau đây nói về đặc điểm và ứng dụng của tia X là đúng?

A. Không đi qua được lớp chì dày cỡ mm, nên chì được dùng làm màn chắn bảo vệ trong kĩ thuật dùng tia X.

B. Chỉ gây ra hiện tượng quang điện cho các tế bào quang điện có catốt làm bằng kim loại kiềm.

C. Không tác dụng lên kính ảnh, không làm hỏng cuộn phim ảnh khi chúng chiếu vào.

D. Có tác dụng nhiệt mạnh, có thể dùng để sấy khô hoặc sưởi ấm.
Câu 18: Một bức xạ điện từ có tần số f = 5.1020 Hz. Năng lượng của phôton ứng với bức xạ đó là bao nhiêu ?

A. 2,07 eV
B. 20,7 MeV
C. 3,3125.10–15 J
D. 2,07 MeV
Câu 19: Trong sự phát quang, thời gian phát quang:

A. Là khoảng thời gian từ lúc bắt đầu kích thích đến lúc ngừng kích thích

B. Là khoảng thời gian từ lúc ngừng kích thích đến lúc ngừng phát quang

C. Luôn giống nhau với mọi chất phát quang

D. Là khoảng thời gian từ lúc bắt đầu kích thích đến lúc ngừng phát quang
Câu 20: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về hạt nhân nguyên tử ?

A. Hạt nhân có nguyên tử số Z thì chứa Z prôtôn

B. Số nơtron N bằng hiệu số khối A và số prôtôn Z.

C. Hạt nhân trung hòa về điện.

D. Số nuclôn bằng số khối A của hạt nhân.
Câu 21: Mẫu nguyên tử Bohr khác mẫu nguyên tử Rutherford  ở điểm nào dưới đây:

A. Lực tương tác giữa electron và hạt nhân nguyên tử

B. Trạng thái có năng lượng ổn định

C. Hình dạng quỹ đạo của các electron

D. Mô hình nguyên tử có hạt nhân
Câu 22: Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị của khối lượng?

A. MeV/c2.
B. u.
C. MeV/c.
D. kg.
Câu 23: Theo các tiên đề của Borh về cấu tạo nguyên tử, khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng [image: image47.png]


sang trạng thái dừng có năng lượng [image: image49.png]


 thấp hơn thì phát ra một photon có năng lượng

A. [image: image51.png]



B. [image: image53.png]



C. [image: image55.png]



D. [image: image57.png]



Câu 24: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Nguồn sáng đơn sắc có bước sóng 0,45 μm. Khoảng vân giao thoa trên màn bằng

A. 0,6 mm.
B. 0,9 mm.
C. 0,5 mm.
D. 0,2 mm.
Câu 25: Tính chất nào sau đây không phải là tính chất của tia X?

A. Xuyên qua lớp chì dày cỡ cm.
B. Tạo ra hiện tượng quang điện.

C. Có khả năng hủy diệt tế bào.
D. Làm ion hóa chất khí.
Câu 26: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về phản ứng hạt nhân?

A. Phản ứng hạt nhân có điểm giống phản ứng hóa học là bảo toàn nguyên tố và bảo toàn khối lượng nghỉ.

B. Phản ứng hạt nhân kích thích là quá trình các hạt nhân tương tác với nhau và tạo ra các hạt nhân khác.

C. Phản ứng hạt nhân tự phát là quá trình tự phân rã của một hạt nhân không bền thành một hạt nhân khác.

D. Phản ứng hạt nhân là tất cả các quá trình biến đổi của các hạt nhân.
Câu 27: Giới hạn quang điện của một kim loại là 0,5 m. Công thoát của êlectron khỏi kim loại này là

A. 3,975 eV.
B. 3,975.10-19 J.
C. 3,975.10-20 J.
D. 3,975.10-18 J.
Câu 28: Ánh sáng phát quang của một chất có bước sóng 400 nm. Để chất này phát quang thì ánh sáng kích thích phải:

A. có bước sóng 0,6 [image: image59.png]um




B. là ánh sáng đỏ

C. là tia hồng ngoại
D. là tia tử ngoại
Câu 29: Biết khối lượng của proton, nơtron và hạt nhân 
[image: image60.wmf]C

12

6

lần lượt là 1,0073u; 1,0087u và 12u. Năng lượng liên kết của hạt nhân 
[image: image61.wmf]C
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có giá trị bằng

A. 7,45 MeV.
B. 94,87 MeV.
C. 89,42 MeV.
D. 44,71 MeV.
Câu 30: Hãy sắp xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần của các sóng điện từ sau:

A. Tia hồng ngoại, ánh sáng thấy được, tia tử ngoại.

B. Ánh sáng thấy được, tia hồng ngoại, tia tử ngoại.

C. Tia hồng ngoại, tia tử ngoại, ánh sáng thấy được.

D. Tia tử ngoại, tia hồng ngoại, ánh sáng thấy được.
Câu 31: Các mức năng lượng của các trạng thái dừng của nguyên tử hiđrô được xác định bằng biểu thức  
[image: image62.wmf]2
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Nguyên tử đang ở trạng thái kích thích thứ nhất. Kích thích nguyên tử để bán kính quỹ đạo electron tăng 9 lần. Tỉ số giữa bước sóng hồng ngoại lớn nhất và bước sóng nhìn thấy nhỏ nhất mà nguyên tử có thể phát ra bằng

A. 32/7.
B. 32/5.
C. 8/3.
D. 200/11.
Câu 32: Phát biểu nào sau đây là đúng? Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng:

A. bứt electron ra khỏi bề mặt kim loại khi chiếu vào kim loại ánh sáng có bước sóng thích hợp.

B. electron bị bắn ra khỏi kim loại khi kim loại bị đốt nóng.

C. điện trở của vật dẫn kim loại tăng lên khi chiếu ánh sáng vào kim loại.

D. electron liên kết được giải phóng thành electron dẫn khi chất bán dẫn được chiếu bằng bức xạ thích hợp.
Câu 33: Khi nói về phản ứng hạt nhân, phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Tất cả các phản ứng hạt nhân đều thu năng lượng.

B. Tổng động năng của các hạt trước và sau phản ứng hạt nhân luôn được bảo toàn.

C. Tổng khối lượng nghỉ (tĩnh) của các hạt trước và sau phản ứng hạt nhân luôn được bảo toàn.

D. Năng lượng toàn phần trong phản ứng hạt nhân luôn được bảo toàn.
Câu 34: Hiện tượng giao thoa ánh sáng chỉ quan sát được khi hai nguồn ánh sáng là hai nguồn

A. Kết hợp
B. Cùng cường độ sáng

C. Cùng màu sắc
D. Đơn sắc
Câu 35: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về hiện tượng quang điện?

A. Hiện tượng quang điện là hiện tượng electron bị bứt ra khỏi kim loại khi nó bị nung nóng.

B. Hiện tượng quang điện là hiện tượng electron bị bứt ra khỏi kim loại khi đặt tấm kim loại vào một điện trường mạnh.

C. Hiện tượng quang điện là hiện tượng electron bị bứt ra khỏi kim loại khi chiếu vào kim loại một ánh sáng thích hợp.

D. Hiện tượng quang điện là hiện tượng electron bị bứt ra khỏi kim loại khi nhúng tấm kim loại vào một dung dịch.
Câu 36: Tổng hợp hạt nhân heli 
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. Mỗi phản ứng trên tỏa năng lượng 17,3 MeV. Năng lượng tỏa ra khi tổng hợp được 2g heli là

A. 1,3.1024 MeV.
B. 2,6.1024 MeV.
C. 5,2.1024 MeV.
D. 2,4.1024 MeV.
Câu 37: Theo quan điểm của thuyết lượng tử, phát biểu nào sai?

A. Cường độ chùm sáng tỉ lệ thuận với số phôtôn trong chùm.

B. Chùm ánh sáng là một dòng hạt, mỗi hạt là một phôtôn mang năng lượng.

C. Các phôtôn có năng lượng bằng nhau vì chúng lan truyền với vận tốc bằng nhau.

D. Khi ánh sáng truyền đi, các phôtôn ánh sáng không đổi, không phụ thuộc vào khoảng cách đến nguồn sáng.
Câu 38: Trong công nghiệp, laser dùng để khoan, cắt, tôi ... chính xác trên kim loại là do:

A. Cường độ lớn, tần số cao
B. Cường độ lớn, tính định hướng cao

C. Tính đơn sắc, kết hợp cao
D. Tính kết hợp, tính định hướng cao
Câu 39: Khi êlectrôn trong nguyên tử hiđrô chuyển từ quĩ đạo dừng có năng lượng Em  = - 0,85eV  sang quĩ đạo dừng có năng lượng  En = - 3,4 eV  thì nguyên tử phát bức xạ điện từ có bước sóng

A. 0,487 μm.
B. 0,468 μm.
C. 0,653 μm.
D. 0,434 μm.
Câu 40: Pin quang điện là nguồn điện trong đó:

A. Một tế bào quang điện được dùng làm máy phát điện

B. Quang năng được trực tiếp biến đổi thành điện năng

C. Một quang điện trở, trở thành máy phát điện khi được chiếu sáng

D. Năng lượng mặt trời được biến đổi trực tiếp thành điện năng
-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2022 - 2023

MÔN: VẬT LÍ – KHỐI 12

Thời gian: 50 phút

(40 câu trắc nghiệm)
	Mã đề: 357


Họ và tên : ………………………….. Số báo danh : ……………………….
         Cho biết: hằng số Plăng h = 6,625.10-34 J.s; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10-19 C; tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s; 1u = 931,5 MeV/c2; 1 eV = 1,6.10-19J; 1 MeV = 1,6.10-13J; khối lượng của electron là me = 9,1.10-31kg ; số Avogadro NA= 6,02.1023 hạt/mol.
Câu 1: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Nguồn sáng đơn sắc có bước sóng 0,45 μm. Khoảng vân giao thoa trên màn bằng

A. 0,5 mm.
B. 0,9 mm.
C. 0,2 mm.
D. 0,6 mm.
Câu 2: Tính chất nào sau đây không phải là tính chất của tia X?

A. Tạo ra hiện tượng quang điện.
B. Làm ion hóa chất khí.

C. Có khả năng hủy diệt tế bào.
D. Xuyên qua lớp chì dày cỡ cm.
Câu 3: Tổng hợp hạt nhân heli 
[image: image65.wmf]4
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. Mỗi phản ứng trên tỏa năng lượng 17,3 MeV. Năng lượng tỏa ra khi tổng hợp được 2g heli là

A. 1,3.1024 MeV.
B. 2,6.1024 MeV.
C. 5,2.1024 MeV.
D. 2,4.1024 MeV.
Câu 4: Chọn trả lời đúng. Kí hiệu của hai hạt nhân, hạt X có một protôn và hai nơtron; hạt Y có 3 prôtôn và 4 nơtron.

A. 
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C. 
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D. 
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Câu 5: Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị của khối lượng?

A. MeV/c2.
B. u.
C. kg.
D. MeV/c.
Câu 6: Khối lượng nguyên tử của hạt nhân cacbon 
[image: image71.wmf]C
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 bằng

A. 6u
B. 8u
C. 14u
D. 7u
Câu 7: Một ống Rơnghen phát ra tia X có bước sóng ngắn nhất là 1,875.10-10 m . Để tăng độ cứng của tia X nghĩa là để giảm bước sóng của nó, người ta cho hiệu điện thế giữa hai cực của ống tăng thêm ∆U = 3300 V. Tính bước sóng ngắn nhất của tia X do ống phát ra khi đó.

A. 6,25.10-10 m
B. 2,25.10-10 m
C. 1,25.10-10 m
D. 1,625.10-10 m
Câu 8: Theo định nghĩa về đơn vị khối lượng nguyên tử thì 1u bằng

A. khối lượng của một hạt nhân nguyên tử cacbon 
[image: image72.wmf]C
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B. 1/12 khối lượng của đồng vị nguyên tử Oxi

C. khối lượng của một nguyên tử hiđrô 
[image: image73.wmf]H
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D. 1/12 khối lượng của đồng vị 
[image: image74.wmf]C
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Câu 9: Phát biểu nào sau đây là đúng? Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng:

A. electron bị bắn ra khỏi kim loại khi kim loại bị đốt nóng.

B. điện trở của vật dẫn kim loại tăng lên khi chiếu ánh sáng vào kim loại.

C. electron liên kết được giải phóng thành electron dẫn khi chất bán dẫn được chiếu bằng bức xạ thích hợp.

D. bứt electron ra khỏi bề mặt kim loại khi chiếu vào kim loại ánh sáng có bước sóng thích hợp.
Câu 10: Ở trạng thái dừng, nguyên tử:

A. Không bức xạ nhưng có thể hấp thụ năng lượng.

B. Không bức xạ và không hấp thụ năng lượng.

C. Không hấp thụ nhưng có thể bức xạ năng lượng.

D. Vẫn có thể hấp thụ và bức xạ năng lượng.
Câu 11: Theo các tiên đề của Borh về cấu tạo nguyên tử, khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng [image: image76.png]


sang trạng thái dừng có năng lượng [image: image78.png]


 thấp hơn thì phát ra một photon có năng lượng

A. [image: image80.png]



B. [image: image82.png]



C. [image: image84.png]



D. [image: image86.png]



Câu 12: Cho phản ứng hạt nhân: 
[image: image87.wmf]231420
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 lần lượt là 22,9837u; 19,9869u; 4,0015u; 1,0073u. Chọn câu đúng: Phản ứng này

A. Thu năng lượng 2,4219 MeV.
B. Tỏa năng lượng 3,4524 MeV.

C. Thu năng lượng 3,4524 MeV.
D. Tỏa năng lượng 2,4219 MeV.
Câu 13: Theo thuyết tương đối, một êlectron có động năng bằng hai lần năng lượng nghỉ của nó thì êlectron này chuyển động với tốc độ bằng

A. 2,75.108 m/s
B. 1,67.108 m/s
C. 2,82.108 m/s
D. 2,24.108 m/s
Câu 14: Pin quang điện là nguồn điện trong đó:

A. Quang năng được trực tiếp biến đổi thành điện năng

B. Một quang điện trở, trở thành máy phát điện khi được chiếu sáng

C. Một tế bào quang điện được dùng làm máy phát điện

D. Năng lượng mặt trời được biến đổi trực tiếp thành điện năng
Câu 15: Chùm tia X phát ra từ một ống tia X có tần số lớn nhất là 4.1018 Hz. Bỏ qua động năng các êlectron khi bứt ra khỏi catôt. Hiệu điện thế giữa anôt và catôt của ống tia X là

A. 16,563 kV.
B. 6,038 kV.
C. 10,408 kV.
D. 26,645 kV.
Câu 16: Khi êlectrôn trong nguyên tử hiđrô chuyển từ quĩ đạo dừng có năng lượng Em  = - 0,85eV  sang quĩ đạo dừng có năng lượng  En = - 3,4 eV  thì nguyên tử phát bức xạ điện từ có bước sóng

A. 0,487 μm.
B. 0,468 μm.
C. 0,653 μm.
D. 0,434 μm.
Câu 17: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về hạt nhân nguyên tử ?

A. Hạt nhân có nguyên tử số Z thì chứa Z prôtôn

B. Hạt nhân trung hòa về điện.

C. Số nơtron N bằng hiệu số khối A và số prôtôn Z.

D. Số nuclôn bằng số khối A của hạt nhân.
Câu 18: Trong sự phát quang, thời gian phát quang:

A. Là khoảng thời gian từ lúc ngừng kích thích đến lúc ngừng phát quang

B. Là khoảng thời gian từ lúc bắt đầu kích thích đến lúc ngừng phát quang

C. Luôn giống nhau với mọi chất phát quang

D. Là khoảng thời gian từ lúc bắt đầu kích thích đến lúc ngừng kích thích
Câu 19: Mẫu nguyên tử Bohr khác mẫu nguyên tử Rutherford  ở điểm nào dưới đây:

A. Lực tương tác giữa electron và hạt nhân nguyên tử

B. Trạng thái có năng lượng ổn định

C. Hình dạng quỹ đạo của các electron

D. Mô hình nguyên tử có hạt nhân
Câu 20: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về phản ứng hạt nhân?

A. Phản ứng hạt nhân có điểm giống phản ứng hóa học là bảo toàn nguyên tố và bảo toàn khối lượng nghỉ.

B. Phản ứng hạt nhân kích thích là quá trình các hạt nhân tương tác với nhau và tạo ra các hạt nhân khác.

C. Phản ứng hạt nhân tự phát là quá trình tự phân rã của một hạt nhân không bền thành một hạt nhân khác.

D. Phản ứng hạt nhân là tất cả các quá trình biến đổi của các hạt nhân.
Câu 21: Phát biểu nào sau đây là sai. Lực hạt nhân

A. là loại lực mạnh nhất trong các loại lực đã biết hiện nay.

B. không phụ thuộc vào điện tích.

C. là lực hút rất mạnh nên có cùng bản chất với lực hấp dẫn nhưng khác bản chất với lực tĩnh điện.

D. chỉ phát huy tác dụng trong phạm vi kích thước hạt nhân.
Câu 22: Hiện tượng giao thoa ánh sáng chỉ quan sát được khi hai nguồn ánh sáng là hai nguồn

A. Kết hợp
B. Đơn sắc

C. Cùng màu sắc
D. Cùng cường độ sáng
Câu 23: Xét phản ứng: D + D → X + n + 3,074 MeV. Khối lượng đơteri cần thiết để thu được năng lượng bằng năng lượng khi đốt cháy 1,5 kg than (cho năng suất toả nhiệt của than là 3.107 J/kg) là

A. 0,405 mg.
B. 0,608 mg.
C. 0,810 mg.
D. 0,203 mg.
Câu 24: Hiện tượng giao thoa chứng tỏ rằng

A. Ánh sáng là sóng ngang.
B. Ánh sáng là sóng điện từ.

C. Ánh sáng có bản chất sóng.
D. Ánh sáng có thể bị tán sắc.
Câu 25: Biết khối lượng của proton, nơtron và hạt nhân 
[image: image92.wmf]C
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lần lượt là 1,0073u; 1,0087u và 12u. Năng lượng liên kết của hạt nhân 
[image: image93.wmf]C
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có giá trị bằng

A. 44,71 MeV.
B. 89,42 MeV.
C. 7,45 MeV.
D. 94,87 MeV.
Câu 26: Sự phát quang của vật nào dưới đây là quang - phát quang:

A. Đèn ống
B. Hồ quang
C. Ngọn đuốc
D. Tia lửa điện
Câu 27: Ánh sáng phát quang của một chất có bước sóng 400 nm. Để chất này phát quang thì ánh sáng kích thích phải:

A. có bước sóng 0,6 [image: image95.png]um




B. là ánh sáng đỏ

C. là tia hồng ngoại
D. là tia tử ngoại
Câu 28: Giới hạn quang điện của mỗi kim loại là

A. Bước sóng dài nhất của bức xạ chiếu vào kim loại đó mà gây ra được hiện tượng quang điện.

B. Công nhỏ nhất dùng để bứt electron ra khỏi bề mặt kim loại đó.

C. Công lớn nhất dùng để bứt electron ra khỏi bề mặt kim loại đó.

D. Bước sóng ngắn nhất của bức xạ chiếu vào kim loại đó mà gây ra được hiện tượng quang điện.
Câu 29: Hãy sắp xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần của các sóng điện từ sau:

A. Tia hồng ngoại, ánh sáng thấy được, tia tử ngoại.

B. Ánh sáng thấy được, tia hồng ngoại, tia tử ngoại.

C. Tia hồng ngoại, tia tử ngoại, ánh sáng thấy được.

D. Tia tử ngoại, tia hồng ngoại, ánh sáng thấy được.
Câu 30: Các mức năng lượng của các trạng thái dừng của nguyên tử hiđrô được xác định bằng biểu thức  
[image: image96.wmf]2
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Nguyên tử đang ở trạng thái kích thích thứ nhất. Kích thích nguyên tử để bán kính quỹ đạo electron tăng 9 lần. Tỉ số giữa bước sóng hồng ngoại lớn nhất và bước sóng nhìn thấy nhỏ nhất mà nguyên tử có thể phát ra bằng

A. 32/7.
B. 32/5.
C. 8/3.
D. 200/11.
Câu 31: Phát biểu nào sau đây nói về đặc điểm và ứng dụng của tia X là đúng?

A. Không đi qua được lớp chì dày cỡ mm, nên chì được dùng làm màn chắn bảo vệ trong kĩ thuật dùng tia X.

B. Chỉ gây ra hiện tượng quang điện cho các tế bào quang điện có catốt làm bằng kim loại kiềm.

C. Có tác dụng nhiệt mạnh, có thể dùng để sấy khô hoặc sưởi ấm.

D. Không tác dụng lên kính ảnh, không làm hỏng cuộn phim ảnh khi chúng chiếu vào.
Câu 32: Một laze có công suất phát sáng là 3 mW. Chùm sáng phát ra có đường kính 1 mm. Cường độ của chùm sáng là

A. 2,65.103 W/m2
B. 0,66.103 W/m2
C. 5,31.103 W/m2
D. 3,82.103 W/m2
Câu 33: Một bức xạ điện từ có tần số f = 5.1020 Hz. Năng lượng của phôton ứng với bức xạ đó là bao nhiêu ?

A. 20,7 MeV
B. 3,3125.10–15 J
C. 2,07 MeV
D. 2,07 eV
Câu 34: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về hiện tượng quang điện?

A. Hiện tượng quang điện là hiện tượng electron bị bứt ra khỏi kim loại khi nó bị nung nóng.

B. Hiện tượng quang điện là hiện tượng electron bị bứt ra khỏi kim loại khi đặt tấm kim loại vào một điện trường mạnh.

C. Hiện tượng quang điện là hiện tượng electron bị bứt ra khỏi kim loại khi chiếu vào kim loại một ánh sáng thích hợp.

D. Hiện tượng quang điện là hiện tượng electron bị bứt ra khỏi kim loại khi nhúng tấm kim loại vào một dung dịch.
Câu 35: Hãy chỉ ra câu sai. Trong một phản ứng hạt nhân có định luật bảo toàn

A. năng lượng toàn phần.
B. khối lượng.

C. điện tích.
D. động lượng.
Câu 36: Khi nói về phản ứng hạt nhân, phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Tất cả các phản ứng hạt nhân đều thu năng lượng.

B. Tổng khối lượng nghỉ (tĩnh) của các hạt trước và sau phản ứng hạt nhân luôn được bảo toàn.

C. Tổng động năng của các hạt trước và sau phản ứng hạt nhân luôn được bảo toàn.

D. Năng lượng toàn phần trong phản ứng hạt nhân luôn được bảo toàn.
Câu 37: Trong công nghiệp, laser dùng để khoan, cắt, tôi ... chính xác trên kim loại là do:

A. Cường độ lớn, tần số cao
B. Cường độ lớn, tính định hướng cao

C. Tính đơn sắc, kết hợp cao
D. Tính kết hợp, tính định hướng cao
Câu 38: Trong nguyên tử hiđrô, bán kính Bo là r0 = 5,3.10-11 m. Bán kính quỹ đạo dừng O là

A. 21,2.10-11m.
B. 47,7.10-11m.
C. 84,8.10-11m.
D. 132,5.10-11m.
Câu 39: Theo quan điểm của thuyết lượng tử, phát biểu nào sai?

A. Cường độ chùm sáng tỉ lệ thuận với số phôtôn trong chùm.

B. Chùm ánh sáng là một dòng hạt, mỗi hạt là một phôtôn mang năng lượng.

C. Các phôtôn có năng lượng bằng nhau vì chúng lan truyền với vận tốc bằng nhau.

D. Khi ánh sáng truyền đi, các phôtôn ánh sáng không đổi, không phụ thuộc vào khoảng cách đến nguồn sáng.
Câu 40: Giới hạn quang điện của một kim loại là 0,5 m. Công thoát của êlectron khỏi kim loại này là

A. 3,975 eV.
B. 3,975.10-19 J.
C. 3,975.10-20 J.
D. 3,975.10-18 J.
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ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2022 - 2023

MÔN: VẬT LÍ – KHỐI 12

Thời gian: 50 phút

(40 câu trắc nghiệm)
	Mã đề: 485


Họ và tên : ………………………….. Số báo danh : ……………………….
         Cho biết: hằng số Plăng h = 6,625.10-34 J.s; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10-19 C; tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s; 1u = 931,5 MeV/c2; 1 eV = 1,6.10-19J; 1 MeV = 1,6.10-13J; khối lượng của electron là me = 9,1.10-31kg ; số Avogadro NA= 6,02.1023 hạt/mol.

Câu 1: Theo các tiên đề của Borh về cấu tạo nguyên tử, khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng [image: image98.png]


sang trạng thái dừng có năng lượng [image: image100.png]


 thấp hơn thì phát ra một photon có năng lượng

A. [image: image102.png]



B. [image: image104.png]



C. [image: image106.png]



D. [image: image108.png]



Câu 2: Ánh sáng phát quang của một chất có bước sóng 400 nm. Để chất này phát quang thì ánh sáng kích thích phải:

A. có bước sóng 0,6 [image: image110.png]um




B. là ánh sáng đỏ

C. là tia hồng ngoại
D. là tia tử ngoại
Câu 3: Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị của khối lượng?

A. MeV/c2.
B. u.
C. kg.
D. MeV/c.
Câu 4: Hiện tượng giao thoa ánh sáng chỉ quan sát được khi hai nguồn ánh sáng là hai nguồn

A. Cùng màu sắc
B. Kết hợp

C. Cùng cường độ sáng
D. Đơn sắc
Câu 5: Hãy chỉ ra câu sai. Trong một phản ứng hạt nhân có định luật bảo toàn

A. điện tích.
B. khối lượng.

C. động lượng.
D. năng lượng toàn phần.
Câu 6: Ở trạng thái dừng, nguyên tử:

A. Vẫn có thể hấp thụ và bức xạ năng lượng.

B. Không bức xạ nhưng có thể hấp thụ năng lượng.

C. Không hấp thụ nhưng có thể bức xạ năng lượng.

D. Không bức xạ và không hấp thụ năng lượng.
Câu 7: Trong sự phát quang, thời gian phát quang:

A. Là khoảng thời gian từ lúc bắt đầu kích thích đến lúc ngừng phát quang

B. Là khoảng thời gian từ lúc bắt đầu kích thích đến lúc ngừng kích thích

C. Là khoảng thời gian từ lúc ngừng kích thích đến lúc ngừng phát quang

D. Luôn giống nhau với mọi chất phát quang
Câu 8: Mẫu nguyên tử Bohr khác mẫu nguyên tử Rutherford  ở điểm nào dưới đây:

A. Trạng thái có năng lượng ổn định

B. Hình dạng quỹ đạo của các electron

C. Lực tương tác giữa electron và hạt nhân nguyên tử

D. Mô hình nguyên tử có hạt nhân
Câu 9: Các mức năng lượng của các trạng thái dừng của nguyên tử hiđrô được xác định bằng biểu thức  
[image: image111.wmf]2
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Nguyên tử đang ở trạng thái kích thích thứ nhất. Kích thích nguyên tử để bán kính quỹ đạo electron tăng 9 lần. Tỉ số giữa bước sóng hồng ngoại lớn nhất và bước sóng nhìn thấy nhỏ nhất mà nguyên tử có thể phát ra bằng

A. 32/7.
B. 32/5.
C. 200/11.
D. 8/3.
Câu 10: Khối lượng nguyên tử của hạt nhân cacbon 
[image: image112.wmf]C
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 bằng

A. 6u
B. 8u
C. 14u
D. 7u
Câu 11: Cho phản ứng hạt nhân: 
[image: image113.wmf]231420
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 lần lượt là 22,9837u; 19,9869u; 4,0015u; 1,0073u. Chọn câu đúng: Phản ứng này

A. Tỏa năng lượng 2,4219 MeV.
B. Tỏa năng lượng 3,4524 MeV.

C. Thu năng lượng 3,4524 MeV.
D. Thu năng lượng 2,4219 MeV.
Câu 12: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Nguồn sáng đơn sắc có bước sóng 0,45 μm. Khoảng vân giao thoa trên màn bằng

A. 0,9 mm.
B. 0,6 mm.
C. 0,5 mm.
D. 0,2 mm.
Câu 13: Theo định nghĩa về đơn vị khối lượng nguyên tử thì 1u bằng

A. khối lượng của một nguyên tử hiđrô 
[image: image118.wmf]H
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B. 1/12 khối lượng của đồng vị nguyên tử Oxi

C. 1/12 khối lượng của đồng vị 
[image: image119.wmf]C

12

6



D. khối lượng của một hạt nhân nguyên tử cacbon 
[image: image120.wmf]C
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Câu 14: Phát biểu nào sau đây nói về đặc điểm và ứng dụng của tia X là đúng?

A. Không tác dụng lên kính ảnh, không làm hỏng cuộn phim ảnh khi chúng chiếu vào.

B. Chỉ gây ra hiện tượng quang điện cho các tế bào quang điện có catốt làm bằng kim loại kiềm.

C. Không đi qua được lớp chì dày cỡ mm, nên chì được dùng làm màn chắn bảo vệ trong kĩ thuật dùng tia X.

D. Có tác dụng nhiệt mạnh, có thể dùng để sấy khô hoặc sưởi ấm.
Câu 15: Khi êlectrôn trong nguyên tử hiđrô chuyển từ quĩ đạo dừng có năng lượng Em  = - 0,85eV  sang quĩ đạo dừng có năng lượng  En = - 3,4 eV  thì nguyên tử phát bức xạ điện từ có bước sóng

A. 0,487 μm.
B. 0,468 μm.
C. 0,653 μm.
D. 0,434 μm.
Câu 16: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về hạt nhân nguyên tử ?

A. Hạt nhân có nguyên tử số Z thì chứa Z prôtôn

B. Hạt nhân trung hòa về điện.

C. Số nơtron N bằng hiệu số khối A và số prôtôn Z.

D. Số nuclôn bằng số khối A của hạt nhân.
Câu 17: Một bức xạ điện từ có tần số f = 5.1020 Hz. Năng lượng của phôton ứng với bức xạ đó là bao nhiêu ?

A. 2,07 eV
B. 20,7 MeV
C. 2,07 MeV
D. 3,3125.10–15 J
Câu 18: Giới hạn quang điện của mỗi kim loại là

A. Bước sóng ngắn nhất của bức xạ chiếu vào kim loại đó mà gây ra được hiện tượng quang điện.

B. Bước sóng dài nhất của bức xạ chiếu vào kim loại đó mà gây ra được hiện tượng quang điện.

C. Công nhỏ nhất dùng để bứt electron ra khỏi bề mặt kim loại đó.

D. Công lớn nhất dùng để bứt electron ra khỏi bề mặt kim loại đó.
Câu 19: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về phản ứng hạt nhân?

A. Phản ứng hạt nhân có điểm giống phản ứng hóa học là bảo toàn nguyên tố và bảo toàn khối lượng nghỉ.

B. Phản ứng hạt nhân kích thích là quá trình các hạt nhân tương tác với nhau và tạo ra các hạt nhân khác.

C. Phản ứng hạt nhân tự phát là quá trình tự phân rã của một hạt nhân không bền thành một hạt nhân khác.

D. Phản ứng hạt nhân là tất cả các quá trình biến đổi của các hạt nhân.
Câu 20: Biết khối lượng của proton, nơtron và hạt nhân 
[image: image121.wmf]C
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lần lượt là 1,0073u; 1,0087u và 12u. Năng lượng liên kết của hạt nhân 
[image: image122.wmf]C
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có giá trị bằng

A. 94,87 MeV.
B. 7,45 MeV.
C. 44,71 MeV.
D. 89,42 MeV.
Câu 21: Chùm tia X phát ra từ một ống tia X có tần số lớn nhất là 4.1018 Hz. Bỏ qua động năng các êlectron khi bứt ra khỏi catôt. Hiệu điện thế giữa anôt và catôt của ống tia X là

A. 26,645 kV.
B. 10,408 kV.
C. 6,038 kV.
D. 16,563 kV.
Câu 22: Xét phản ứng: D + D → X + n + 3,074 MeV. Khối lượng đơteri cần thiết để thu được năng lượng bằng năng lượng khi đốt cháy 1,5 kg than (cho năng suất toả nhiệt của than là 3.107 J/kg) là

A. 0,405 mg.
B. 0,608 mg.
C. 0,810 mg.
D. 0,203 mg.
Câu 23: Trong công nghiệp, laser dùng để khoan, cắt, tôi ... chính xác trên kim loại là do:

A. Cường độ lớn, tần số cao
B. Cường độ lớn, tính định hướng cao

C. Tính đơn sắc, kết hợp cao
D. Tính kết hợp, tính định hướng cao
Câu 24: Một laze có công suất phát sáng là 3 mW. Chùm sáng phát ra có đường kính 1 mm. Cường độ của chùm sáng là

A. 0,66.103 W/m2
B. 2,65.103 W/m2
C. 3,82.103 W/m2
D. 5,31.103 W/m2
Câu 25: Theo quan điểm của thuyết lượng tử, phát biểu nào sai?

A. Khi ánh sáng truyền đi, các phôtôn ánh sáng không đổi, không phụ thuộc vào khoảng cách đến nguồn sáng.

B. Cường độ chùm sáng tỉ lệ thuận với số phôtôn trong chùm.

C. Chùm ánh sáng là một dòng hạt, mỗi hạt là một phôtôn mang năng lượng.

D. Các phôtôn có năng lượng bằng nhau vì chúng lan truyền với vận tốc bằng nhau.
Câu 26: Tính chất nào sau đây không phải là tính chất của tia X?

A. Có khả năng hủy diệt tế bào.
B. Xuyên qua lớp chì dày cỡ cm.

C. Tạo ra hiện tượng quang điện.
D. Làm ion hóa chất khí.
Câu 27: Giới hạn quang điện của một kim loại là 0,5 m. Công thoát của êlectron khỏi kim loại này là

A. 3,975 eV.
B. 3,975.10-19 J.
C. 3,975.10-20 J.
D. 3,975.10-18 J.
Câu 28: Tổng hợp hạt nhân heli 
[image: image123.wmf]4
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 từ phản ứng hạt nhân 
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. Mỗi phản ứng trên tỏa năng lượng 17,3 MeV. Năng lượng tỏa ra khi tổng hợp được 2g heli là

A. 2,4.1024 MeV.
B. 2,6.1024 MeV.
C. 1,3.1024 MeV.
D. 5,2.1024 MeV.
Câu 29: Hiện tượng giao thoa chứng tỏ rằng

A. Ánh sáng có bản chất sóng.
B. Ánh sáng có thể bị tán sắc.

C. Ánh sáng là sóng điện từ.
D. Ánh sáng là sóng ngang.
Câu 30: Sự phát quang của vật nào dưới đây là quang - phát quang:

A. Hồ quang
B. Ngọn đuốc
C. Đèn ống
D. Tia lửa điện
Câu 31: Phát biểu nào sau đây là đúng? Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng:

A. electron liên kết được giải phóng thành electron dẫn khi chất bán dẫn được chiếu bằng bức xạ thích hợp.

B. bứt electron ra khỏi bề mặt kim loại khi chiếu vào kim loại ánh sáng có bước sóng thích hợp.

C. electron bị bắn ra khỏi kim loại khi kim loại bị đốt nóng.

D. điện trở của vật dẫn kim loại tăng lên khi chiếu ánh sáng vào kim loại.
Câu 32: Một ống Rơnghen phát ra tia X có bước sóng ngắn nhất là 1,875.10-10 m . Để tăng độ cứng của tia X nghĩa là để giảm bước sóng của nó, người ta cho hiệu điện thế giữa hai cực của ống tăng thêm ∆U = 3300 V. Tính bước sóng ngắn nhất của tia X do ống phát ra khi đó.

A. 1,25.10-10 m
B. 2,25.10-10 m
C. 1,625.10-10 m
D. 6,25.10-10 m
Câu 33: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về hiện tượng quang điện?

A. Hiện tượng quang điện là hiện tượng electron bị bứt ra khỏi kim loại khi nó bị nung nóng.

B. Hiện tượng quang điện là hiện tượng electron bị bứt ra khỏi kim loại khi đặt tấm kim loại vào một điện trường mạnh.

C. Hiện tượng quang điện là hiện tượng electron bị bứt ra khỏi kim loại khi chiếu vào kim loại một ánh sáng thích hợp.

D. Hiện tượng quang điện là hiện tượng electron bị bứt ra khỏi kim loại khi nhúng tấm kim loại vào một dung dịch.
Câu 34: Theo thuyết tương đối, một êlectron có động năng bằng hai lần năng lượng nghỉ của nó thì êlectron này chuyển động với tốc độ bằng

A. 2,82.108 m/s
B. 2,24.108 m/s
C. 2,75.108 m/s
D. 1,67.108 m/s
Câu 35: Khi nói về phản ứng hạt nhân, phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Tất cả các phản ứng hạt nhân đều thu năng lượng.

B. Tổng khối lượng nghỉ (tĩnh) của các hạt trước và sau phản ứng hạt nhân luôn được bảo toàn.

C. Tổng động năng của các hạt trước và sau phản ứng hạt nhân luôn được bảo toàn.

D. Năng lượng toàn phần trong phản ứng hạt nhân luôn được bảo toàn.
Câu 36: Hãy sắp xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần của các sóng điện từ sau:

A. Tia tử ngoại, tia hồng ngoại, ánh sáng thấy được.

B. Tia hồng ngoại, tia tử ngoại, ánh sáng thấy được.

C. Tia hồng ngoại, ánh sáng thấy được, tia tử ngoại.

D. Ánh sáng thấy được, tia hồng ngoại, tia tử ngoại.
Câu 37: Pin quang điện là nguồn điện trong đó:

A. Năng lượng mặt trời được biến đổi trực tiếp thành điện năng

B. Một tế bào quang điện được dùng làm máy phát điện

C. Một quang điện trở, trở thành máy phát điện khi được chiếu sáng

D. Quang năng được trực tiếp biến đổi thành điện năng
Câu 38: Phát biểu nào sau đây là sai. Lực hạt nhân

A. chỉ phát huy tác dụng trong phạm vi kích thước hạt nhân.

B. là lực hút rất mạnh nên có cùng bản chất với lực hấp dẫn nhưng khác bản chất với lực tĩnh điện.

C. là loại lực mạnh nhất trong các loại lực đã biết hiện nay.

D. không phụ thuộc vào điện tích.
Câu 39: Trong nguyên tử hiđrô, bán kính Bo là r0 = 5,3.10-11 m. Bán kính quỹ đạo dừng O là

A. 21,2.10-11m.
B. 47,7.10-11m.
C. 84,8.10-11m.
D. 132,5.10-11m.
Câu 40: Chọn trả lời đúng. Kí hiệu của hai hạt nhân, hạt X có một protôn và hai nơtron; hạt Y có 3 prôtôn và 4 nơtron.
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	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức, kĩ năng
	Mức đô kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận    dụng
	Vận dụng cao

	1
	SÓNG ÁNH SÁNG
	1.1 Giao thoa ánh sáng
	- Trình bày được một thí nghiệm về giao thoa ánh sáng. 

- Nêu được vân sáng, vân tối là kết quả của sự giao thoa ánh sáng.
- Nêu được điều kiện để xảy ra hiện tượng giao thoa ánh sáng.
- Nêu được hiện tượng giao thoa chứng tỏ ánh sáng có tính chất sóng.

	1
	2
	
	

	
	
	1.2 Tia X
	- Nêu được bản chất, các tính chất và công dụng của tia X.
- Kể được tên của các vùng sóng điện từ kế tiếp nhau trong thang sóng điện từ  theo bước sóng.
- Nêu được tư tưởng cơ bản của thuyết điện từ ánh sáng.

	2
	1
	1
	1

	2
	LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG
	2.1 Hiện tượng quang điện thuyết lượng tử ánh sáng
	- Trình bày được thí nghiệm Héc về hiện tượng quang điện và nêu được hiện tượng quang điện là gì.
- Phát biểu được định luật về giới hạn quang điện.
- Nêu được nội dung cơ bản của thuyết lượng tử ánh sáng.
- Nêu được ánh sáng có lưỡng tính sóng hạt.
- Vận dụng được thuyết lượng tử ánh sáng để giải thích định luật về giới hạn quang điện.

	2
	2
	1
	

	
	
	2.2 Hiện tượng quang điện trong
	- Nêu được hiện tượng quang điện trong là gì.
- Nêu được quang điện trở và pin quang điện là gì.

	2
	
	
	

	
	
	2.3 Hiện tượng quang phát quang
	- Nêu được sự phát quang là gì.
	2
	
	1
	

	
	
	2.4 Mẫu nguyên tử Bo
	- Nêu được sự tạo thành quang phổ vạch phát xạ và hấp thụ của nguyên tử hiđrô.

	2
	2
	1
	1

	
	
	2.5 Sơ lược về laser
	- Nêu được laze là gì và một số ứng dụng của laze.

	1
	
	1
	

	3
	HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ
	3.1 Tính chất và cấu tạo hạt nhân
	- Viết được hệ thức Anh-xtanh giữa khối lượng và năng lượng.

	2
	2
	1
	1

	
	
	3.2 Năng lượng liên kết. phản ứng hạt nhân
	- Nêu được lực hạt nhân là gì và các đặc điểm của lực hạt nhân.
- Nêu được độ hụt khối và năng lượng liên kết của hạt nhân là gì.
- Nêu được phản ứng hạt nhân là gì.
- Phát biểu được các định luật bảo toàn số  khối, điện tích, động lượng và năng lượng toàn phần trong phản ứng hạt nhân.

	2
	3
	2
	1


HƯỚNG DẪN CHẤM
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